
1 Công tơ 1 pha CCX: 2

Điện áp 220V đến 240V

3/9A Cái 315,000 31,500 346,500

3/12A Cái 315,000 31,500 346,500

5/20A Cái 315,000 31,500 346,500

10/30A Cái 322,000 32,200 321,200

10/40A Cái 322,000 32,200 321,200

20/80A Cái 344,000 34,400 343,200

40/120A Cái 347,000 34,700 346,500

5A gián tiếp - CCX2 Cái 344,000 34,400 346,500

5A gián tiếp - CCX1 Cái 412,000 41,200 343,200

2 Công tơ 3 pha cơ khí CCX: 2

Áp dụng chung cho các loại 

điện áp,dòng,đế,nắp,bộ số…

3 giá 3Tb2 các loại MV3TB2 Cái 3,700,000 370,000 4,070,000

2 phần tử 2×5A MV2E3 Cái 1,172,000 117,200 1,289,200

Vô công  3×5A MV3E4R Cái 1,205,000 120,500 1,325,500

Hữu công 3×5A MV3E4 Cái 1,172,000 117,200 1,289,200

Trực tiếp 10/20A MV3E4 Cái 1,188,000 118,800 1,306,800

               10/40A MV3E5 Cái 1,252,000 125,200 1,377,200

               20/40A MV3E6 Cái 1,204,000 120,400 1,324,400

               20/60A MV3E7 Cái 1,252,000 125,200 1,377,200

               25/50A MV3E8 Cái 1,252,000 125,200 1,377,200

               30/60A MV3E9 Cái 1,252,000 125,200 1,377,200

               50/100A MV3E10 Cái 1,315,000 131,500 1,446,500

3 Công tơ 1A các loại CCX: 2 Cái 1,315,000 131,500 1,446,500

(3×1A,2×1A, Vô công 1A)

Các loại công tơ 3 pha CCX1: Cộng thêm 30% giá trước thuế so với công tơ 3 pha CCX2

Ghi chú: Công tơ 3 pha gián tiếp 3x5(20)A cộng thêm 5% giá trước thuế so với loại 3x5(6)A
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